
Trang 1 

 

 

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ 
 

CÁP ĐIỀU KHIỂN (Control Cable) 
 
 
 
 
 
 

KHÔNG Lưới Chống Nhiễu 

 
 
 
 
 
 

CÓ Lưới Chống Nhiễu 

 
 
 
 
 
 

Có Lõi Thép Chịu Lực 

CÁP CHỐNG CHÁY (Fire Resistant Cable) 
 
 
 
 
 
 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 

 
 
 
 
 
 

Chống Nhiễu + E + Amiăng (Mica Tape) 

 
 
 
 
 
 

Chậm Cháy Chống Nhiễu + E 

CÁP ĐIỆN DẸP (Flat Cable) 
 

  

CÁP DẸP 4 LÕI CÁP DẸP ĐIỀU KHIỂN Cáp Chuyên Dụng Trong Thang Máy Cáp Mạng Thang Máy 

CÁP VỎ LƯỚI ĐỒNG 
 
 

 
 
 

CÁP TÍN HIỆU + LƯỚI CHỐNG NHIỄU 

 
 
 
 
 

CÁP TÀU BIỂN CHẬM CHÁY 

CÁP VỎ CAO SU (Rubber Cable) 
 
 
 
 
 
 

CÁP ĐỘNG LỰC CAO SU CÁP HÀN CAO SU 



 

HÌNH ẢNH MINH HỌA 
 

CÁP ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU (Alarm Cable) 
 
 
 
 

 
Báo Cháy (Không Chống Nhiễu) 

 
 
 
 

 
Chống Nhiễu Phôi Nhôm + Te 

 
 
 
 

 
Chống Nhiễu Lưới + Phôi Nhôm 

CÁP TÍN HIỆU VẶN XOẮN CHỐNG NHIỄU (Twisted Pair) 
 
 
 
 
 

 
AUDIO Control, INSTRUMENTATION Cable 

 
 
 
 
 

 
RS 485 Sreened Cable 

CÁP MẠNG (Network Cable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT 5E CAT 6 CAT5E + 2c x 0,75 + 2 steel RG59 + 2 steel 

CÁP ĐỒNG TRỤC (Coxial Cable) 

 
 
 
 

 
RG 6 RG 11 RG 59 

CÁP PROFIBUS + CÁP SOLAR 
 

 
 

PROFIBUS CABLE SOLAR CABLE - Cáp Năng Lượng Mặt Trời 



 
 
 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

HÌNH CÁP VIỄN THÔNG (2) 
 

CÁP MẠNG (NETWORK CABLE) 

UTP Cat5E 
 

 
 

FTP Cat6 
 

 

UTP Cat6 

 
 
 
 
 
 
 

 
SFTP Cat5E 

FTP Cat5E 

 
 
 
 
 
 
 

 
SFTP Cat6 

CÁP ĐỒNG TRỤC (Coxial Cable) 

RG6 Coxial Cable  RG11 Coxial Cable 

CÁP MẠNG THANG MÁY 

RG 6 2C x 0.75mm² + 2 steel 
 

 

FTP Cat 5E 2C x 0.75mm² + 2 steel SFTP Cat 5E 2C x 0.75mm² + 2 steel 



BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 

Phân phối độc quyền cáp điện    của PHÁP tại Việt Nam 

CÁP ĐIỀU KHIỂN 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

Cáp điều khiển KHÔNG lưới  Cáp điều khiển CÓ lưới 
Quy cách 0.5 mm² Quy cách 0.75 mm² Quy cách 0.5 mm² Quy cách 0.75 mm² 

2C x 0.5 mm² 6.400 đ/m 2C x 0.75 mm² 9.200 đ/m 2C x 0.5 mm² 10.000 đ/m 2C x 0.75 mm² 12.600 đ/m 

3C x 0.5 mm² 8.800 đ/m 3C x 0.75 mm² 12.300 đ/m 3C x 0.5 mm² 12.300 đ/m 3C x 0.75 mm² 15.700 đ/m 

4C x 0.5 mm² 11.200 đ/m 4C x 0.75 mm² 16.200 đ/m 4C x 0.5 mm² 15.300 đ/m 4C x 0.75 mm² 19.800 đ/m 

5C x 0.5 mm² 13.600 đ/m 5C x 0.75 mm² 19.800 đ/m 5C x 0.5 mm² 18.100 đ/m 5C x 0.75 mm² 23.800 đ/m 

6C x 0.5 mm² 16.100 đ/m 6C x 0.75 mm² 23.400 đ/m 6C x 0.5 mm² 20.200 đ/m 6C x 0.75 mm² 27.900 đ/m 

7C x 0.5 mm² 18.600 đ/m 7C x 0.75 mm² 26.700 đ/m 7C x 0.5 mm² 22.800 đ/m 7C x 0.75 mm² 32.100 đ/m 

8C x 0.5 mm² 20.300 đ/m 8C x 0.75 mm² 29.400 đ/m 8C x 0.5 mm² 25.500 đ/m 8C x 0.75 mm² 35.500 đ/m 

10C x 0.5 mm² 25.600 đ/m 10C x 0.75 mm² 36.900 đ/m 10C x 0.5 mm² 31.300 đ/m 10C x 0.75 mm² 42.800 đ/m 

12C x 0.5 mm² 30.300 đ/m 12C x 0.75 mm² 44.200 đ/m 12C x 0.5 mm² 36.900 đ/m 12C x 0.75 mm² 49.200 đ/m 

16C x 0.5 mm² 40.800 đ/m 16C x 0.75 mm² 59.900 đ/m 16C x 0.5 mm² 53.500 đ/m 16C x 0.75 mm² 64.700 đ/m 

20C x 0.5 mm² 48.800 đ/m 18C x 0.75 mm² 67.300 đ/m 20C x 0.5 mm² 70.400 đ/m 18C x 0.75 mm² 73.400 đ/m 

30C x 0.5 mm² 81.000 đ/m 20C x 0.75 mm² 71.600 đ/m 30C x 0.5 mm² 83.000 đ/m 20C x 0.75 mm² 78.800 đ/m 
  24C x 0.75 mm² 87.800 đ/m   24C x 0.75 mm² 98.000 đ/m 
  28C x 0.75 mm² 108.300 đ/m   28C x 0.75 mm² 114.300 đ/m 
  30C x 0.75 mm² 116.200 đ/m   30C x 0.75 mm² 124.800 đ/m 

Quy cách 1.0 mm² Quy cách 1.25 mm²  Quy cách 1.0 mm² Quy cách 1.25 mm² 

2C x 1.0 mm² 12.100 đ/m 2C x 1.25 mm² 14.100 đ/m 2C x 1.0 mm² 15.300 đ/m 2C x 1.25 mm² 18.000 đ/m 

3C x 1.0 mm² 16.500 đ/m 3C x 1.25 mm² 19.100 đ/m 3C x 1.0 mm² 20.000 đ/m 3C x 1.25 mm² 23.400 đ/m 

4C x 1.0 mm² 21.000 đ/m 4C x 1.25 mm² 24.600 đ/m 4C x 1.0 mm² 23.900 đ/m 4C x 1.25 mm² 30.000 đ/m 

5C x 1.0 mm² 25.000 đ/m 5C x 1.25 mm² 29.900 đ/m 5C x 1.0 mm² 28.200 đ/m 5C x 1.25 mm² 36.400 đ/m 

6C x 1.0 mm² 30.400 đ/m 6C x 1.25 mm² 35.500 đ/m 6C x 1.0 mm² 34.300 đ/m 6C x 1.25 mm² 41.800 đ/m 

7C x 1.0 mm² 34.300 đ/m 7C x 1.25 mm² 41.000 đ/m 7C x 1.0 mm² 39.100 đ/m 7C x 1.25 mm² 47.400 đ/m 

8C x 1.0 mm² 38.600 đ/m 8C x 1.25 mm² 46.700 đ/m 8C x 1.0 mm² 43.700 đ/m 8C x 1.25 mm² 53.500 đ/m 

10C x 1.0 mm² 48.400 đ/m 10C x 1.25 mm² 58.300 đ/m 10C x 1.0 mm² 53.300 đ/m 10C x 1.25 mm² 67.500 đ/m 

12C x 1.0 mm² 57.300 đ/m 12C x 1.25 mm² 69.400 đ/m 12C x 1.0 mm² 62.200 đ/m 12C x 1.25 mm² 77.800 đ/m 

16C x 1.0 mm² 75.800 đ/m 16C x 1.25 mm² 91.400 đ/m 16C x 1.0 mm² 80.600 đ/m 16C x 1.25 mm² 111.200 đ/m 

18C x 1.0 mm² 85.300 đ/m 18C x 1.25 mm² 102.700 đ/m 18C x 1.0 mm² 90,700 đ/m 18C x 1.25 mm² 128.200 đ/m 

20C x 1.0 mm² 93.800 đ/m 20C x 1.25 mm² 113.200 đ/m 20C x 1.0 mm² 100.700 đ/m 20C x 1.25 mm² 140.800 đ/m 

24C x 1.0 mm² 112.300 đ/m 24C x 1.25 mm² 137.300 đ/m 24C x 1.0 mm² 118.500 đ/m 24C x 1.25 mm² 174.100 đ/m 

28C x 1.0 mm² 133.200 đ/m 28C x 1.25 mm² 160.100 đ/m 28C x 1.0 mm² 141.100 đ/m 28C x 1.25 mm² 206.500 đ/m 

30C x 1.0 mm² 141.700 đ/m 30C x 1.25 mm² 169.300 đ/m 30C x 1.0 mm² 146.400 đ/m   

Quy cách 1.5 mm² Quy cách 2.5 mm²  Quy cách 1.5 mm² Quy cách 2.5 mm² 

2C x 1.5 mm² 16.200 đ/m 2C x 2.5 mm² 29.600 đ/m 2C x 1.5 mm² 23.900 đ/m 2C x 2.5 mm² 33.200 đ/m 

3C x 1.5 mm² 24.700 đ/m 3C x 2.5 mm² 38.700 đ/m 3C x 1.5 mm² 31.800 đ/m 3C x 2.5 mm² 45,400 đ/m 

4C x 1.5 mm² 30.500 đ/m 4C x 2.5 mm² 50.300 đ/m 4C x 1.5 mm² 39.900 đ/m 4C x 2.5 mm² 60.600 đ/m 

5C x 1.5 mm² 35.900 đ/m 5C x 2.5 mm² 63.800 đ/m 5C x 1.5 mm² 42.600 đ/m 5C x 2.5 mm² 75.800 đ/m 

6C x 1.5 mm² 43.100 đ/m 6C x 2.5 mm² 77.900 đ/m 6C x 1.5 mm² 47.000 đ/m 6C x 2.5 mm² 92.600 đ/m 

7C x 1.5 mm² 51.700 đ/m 7C x 2.5 mm² 85.900 đ/m 7C x 1.5 mm² 53.100 đ/m 7C x 2.5 mm² 98.800 đ/m 

8C x 1.5 mm² 56.500 đ/m 10C x 2.5 mm² 125.600 đ/m 8C x 1.5 mm² 60.900 đ/m 12C x 2.5 mm² 148.800 đ/m 
10C x 1.5 mm² 76.300 đ/m 12C x 2.5 mm² 146.600 đ/m 10C x 1.5 mm² 80.100 đ/m   

12C x 1.5 mm² 84.400 đ/m   12C x 1.5 mm² 87.700 đ/m 
Quy cách ĐẶC BIỆT 

16C x 1.5 mm² 110.100 đ/m 
Quy cách ĐẶC BIỆT 

18C x 1.5 mm² 131.000 đ/m 

18C x 1.5 mm² 126.500 đ/m 20C x 1.5 mm² 142.900 đ/m 4C x 4 mm² 97.400 đ/m 

20C x 1.5 mm² 140.300 đ/m 4C x 4 mm² 70.700 đ/m 28C x 1.5 mm² 201.700 đ/m 4C x 6 mm² 136.500 đ/m 

24C x 1.5 mm² 171.500 đ/m 4C x 6 mm² 118.200 đ/m 30C x 1.5 mm² 208.400 đ/m 4C x 10mm² 236.600 đ/m 

28C x 1.5 mm² 196.500 đ/m       

30C x 1.5 mm² 205.200 đ/m       

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước 
Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất. 
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BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

 

CÁP CHỐNG CHÁY + CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable) 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 
2 core x 1.0mm² 19.000 đ/m  

 
 
 

 

2 core x 1.0mm² + AL + E 19.200 đ/m 

3 core x 1.0mm² + AL + E 26.400 đ/m 

4 core x 1.0mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

2 core x 1.5mm² 25.400 đ/m 

2 core x 1.5mm² + AL + E 25.900 đ/m 

3 core x 1.5mm² + AL + E 34.900 đ/m 

4 core x 1.5mm² + AL + E 44.700 đ/m 

2 core x 2.5mm² 37.000 đ/m 

2 core x 2.5mm² + AL + E 37.600 đ/m 

3 core x 2.5mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

4 core x 2.5mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

Fire Resistant + mica (LPCB) 
2 core x 1.0mm² + E 21.300 đ/m  

2 core x 1.5mm² + E 29.000 đ/m 

2 core x 2.5mm² + E 42.500 đ/m 

4 core x 1.0mm² + E ĐẶT HÀNG 

4 core x 1.5mm² + E ĐẶT HÀNG 

4 core x 2.5mm² + E ĐẶT HÀNG 

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable) 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 
2 core x 1.5mm² + AL + E 20.400 đ/m  

4 core x 1.5mm² + AL + E 37.000 đ/m 

SOLAR CABLE 
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

1 Core x 2.5 mm² ĐẶT HÀNG  

 

1 Core x 4.0 mm² 20.500 đ/m 

1 Core x 6.0 mm² 30.900 đ/m 

1 Core x 10 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 16 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 25 mm² ĐẶT HÀNG 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT  * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 
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BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 

 

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam 

 

CÁP DẸP / CÁP CAMERA THANG MÁY 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

Quy cách Đơn giá Quy cách Đơn giá 
3 CORE 13 CORE 

TVVB 3C X 1.5 mm² đ/m TVVB 13C X 1.25 mm² 105.800 đ/m 

TVVB 3C X 2.5 mm²+2 steel đ/m TVVB 13C X 1.5 mm² 115.900 đ/m 

4 CORE 16 CORE 

TVVB 4 C X 0.5 mm² 12.300 đ/m TVVB 16C X 0.5 mm² 49.200 đ/m 

TVVB 4 C X 1.5 mm² 34.600 đ/m TVVB 16C X 0.75 mm² 76.500 đ/m 

TVVB 4 C X 2.5 mm² 50.000 đ/m TVVB 16C X 1.25 mm² 127.100 đ/m 

TVVB 4 C X 4 mm² 87.300 đ/m TVVB 16C X 1.5 mm² 139.600 đ/m 

TVVB 4 C X 6 mm² 124.800 đ/m 20 CORE 

TVVB 4 C X 10 mm² 208.400 đ/m TVVB 20C X 1.25 mm² đ/m 

TVVB 4 C X 16 mm² 302.400 đ/m TVVB 20C X 1.5 mm² 175.500 đ/m 

TVVB 4 C X 25 mm² 474.300 đ/m 24 CORE 

TVVB 4 C X 35 mm² 661.800 đ/m TVVB 24C X 0.75 mm² 113.000 đ/m 

TVVB 4 C X 50 mm² 1.273.600 đ/m TVVB 24C X 1.25 mm² ĐẶT HÀNG 

8 CORE TVVB 24C X 1.5 mm² ĐẶT HÀNG 

TVVB 8C X 0.5 mm²  12 CORE 

TVVB 8C X 0.75 mm² 36.800 đ/m TVVB 12C X 1.5 mm² 103.100 đ/m 

TVVB 8C X 1.25 mm² 63.600 đ/m ĐẶC BIỆT 

TVVB 8C X 1.5 mm² 68.600 đ/m TVVB 3C X 2.5 mm + 2steel 46.300 đ/m 

TVVB 8C X 2.5 mm² ĐẶT HÀNG TVVB 36C X 0.75 + Shield 2 x 2C X 0.75 250.200 đ/m 

 TVVB 36 X 0.75mm + 2x2 x 0.75 mm² shield +2 steel đ/m 

10 CORE CÁP MẠNG THANG MÁY ( FLAT NETWORK ) 

TVVB 10C X 1.25 mm² 81.300 đ/m FTP Cat 5E 2C x 0.75mm² + 2 steel 32.900 đ/m 

TVVB 10C X 1.5 mm² 89.300 đ/m SFTP Cat 5E 2C x 0.75mm² + 2 steel 45.100 đ/m 

 FTP Cat 5E + 2 steel 29.200 đ/m 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT 

Quý khách hàng lưu ý: * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước 
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BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 

 
 

 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

 

SẢN PHẨM MỚI 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

Cáp Điều Khiển + Sợi Thép Chịu Lực 
(Hoistway Cable) 

Quy cách 1.25mm² 
 

RVVJ 4 core x 1.25 mm² ĐẶT HÀNG 

RVVJ 4 core x 1.5 mm² 68.500 đ/m 

RVVJ 8 core x 1.25 mm² 99.300 đ/m 

RVVJ 10 core x 1.25 mm² 115.000 đ/m 

RVVJ 12 core x 1.25 mm² 122.400 đ/m 

RVVJ 14 core x 1.25 mm² 130.700 đ/m 

RVVJ 16 core x 1.25 mm² 139.800 đ/m 

RVVJ 8 core x 1.5 mm² ĐẶT HÀNG 

RVVJ 10 core x 1.5 mm² ĐẶT HÀNG 

RVVJ 12 core x 1.5 mm² ĐẶT HÀNG 

RVVJ 14 core x 1.5 mm² ĐẶT HÀNG 

RVVJ 16 core x 1.5 mm² ĐẶT HÀNG 

SOLAR - CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

1 Core x 2.5 mm²   
 

 

1 Core x 4 mm² 20.500 đ/m 

1 Core x 6 mm² 30.900 đ/m 

1 Core x 10 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 16 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 25 mm² ĐẶT HÀNG 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT  * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 
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BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

 

CÁP VIỄN THÔNG 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu (ALARM CABLE) 

Báo cháy (không chống nhiễu)  

 

2 core x 0.22mm² 3.400 đ/m 

4 core x 0.22mm² 5.400 đ/m 

6 core x 0.22mm² 8.300 đ/m 

8 core x 0.22mm² 10.600 đ/m 

Chống nhiễu phôi nhôm + TE 
 

 

4 core x 0.25mm² + E 8.600 đ/m 

6 core x 0.25mm² + E 11.900 đ/m 

Có lưới chống nhiễu + phôi nhôm  

4 core x 0.25 mm² 12.900 đ/m 

6 core x 0.25 mm² 18.900 đ/m 

4 core x 0.5 mm² 19.660 đ/m 

CÁP MẠNG THANG MÁY ( FLAT NETWORK )  

Flat UTP Cat 5E 2C x 0.75mm² + 2 steel 32.900 đ/m 

Flat STP Cat 5E 2C x 0.75mm² + 2 steel 45.100 đ/m 

FTP Cat 5E + 2 steel 29.200 đ/m 

Cáp Mạng (NETWORK CABLE) 

UTP Cat 5E 2.461.300 đ/thùng UTP Cat 6 3.429.600 đ/thùng 

Cáp Đồng Trục (COXIAL CABLE) 

RG6 Coxial cable đ/305m RG11 Coxial cable đ/305m 

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu 
4 core x 0.22mm² 33.200 đ/m  

 

6 core x 0.22mm² 37.100 đ/m 

4 core x 0.5mm²  

6 core x 0.5mm²  

Vỏ lưới đồng + Chậm cháy 
(Cáp Tàu Biển) 

2 core x 1.0mm² 39.300 đ/m  

2 core x 1.5mm² 49.900 đ/m 

2 core x 2.5mm² 72.200 đ/m 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT  
 

Trang 7 

* Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 



BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 

 

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam 

 

CÁP VỎ BỌC LƯỚI ĐỒNG 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu 

 

4 core x 0.25mm² 
 

33.200 đ/m 
 
 
 
 
 

 

6 core x 0.25mm² 37.100 đ/m 

4 core x 0.5mm² 
 

6 core x 0.5mm² 
 

Vỏ lưới đồng + Chậm cháy 
(Cáp Tàu Biển) 

2 core x 1.0mm² 
 

39.300 đ/m 
 
 

 

 
2 core x 1.5mm² 

 
49.900 đ/m 

2 core x 2.5mm² 
 

72.200 đ/m 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 
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BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 

 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

CÁP CAO SU 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

Cáp động lực cao su 
Quy cách Đơn giá  

 

 

2C x 1.5 mm² 24.200 đ/m 

2C x 2.5 mm² 40.300 đ/m 

2C x 4 mm² 54.100 đ/m 

3C x 1.5 mm² 34.700 đ/m 

3C x 2.5 mm² 53.300 đ/m 

4C x 1.5 mm² 47.100 đ/m 

3C x 2.5 mm² + 1C x 1.5 mm² 65.300 đ/m 

3C x 4 mm² + 1C x 2.5 mm² 107.600 đ/m 

3C x 6 mm² + 1C x 4 mm² 165.400 đ/m 

3C x 10 mm² + 1C x 6 mm² 171.900 đ/m 

3C x 16 mm² +1C x 10 mm² 240.400 đ/m 

3C x 25 mm² + 1C x 16 mm² 373.500 đ/m 

3C x 35 mm² + 1C x 16 mm² 491.400 đ/m 

3C x 50 mm² + 1C x 25 mm² 668.790 đ/m 

 
 

Cáp Hàn cao su 
Quy cách Đơn giá  

16 mm² 72.100 đ/m 

25 mm² 103.500 đ/m 

35 mm² 140.400 đ/m 

50 mm² ĐẶT HÀNG 

70 mm² ĐẶT HÀNG 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 
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BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 

 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

 

CÁP TÍN HIỆU VẶN XOẮN 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

 
AUDIO Control, INSTRUMENTATION Cable RS 485 Sreened Cable 

 
1 pair x 16 AWG 

 
24.100 

 
đ/m 

 
1 pair x 16 AWG 

 
37.100 

 
đ/m 

 
1 pair x 18 AWG 

 
16.200 

 
đ/m 

 
1 pair x 18 AWG 

 
28.400 

 
đ/m 

 
1 pair x 22 AWG 

 
7.800 

 
đ/m 

 
1 pair x 20 AWG 

 
24.700 

 
đ/m 

 
2 pair x 16 AWG 

 
44.300 

 
đ/m 

 
1 pair x 22 AWG 

 
21.800 

 
đ/m 

 
2 pair x 18 AWG 

 
29.300 

 
đ/m 

 
1 pair x 24 AWG 

 
11.600 

 
đ/m 

 
2 pair x 22 AWG 

 
13.700 

 
đ/m 

 
2 pair x 16 AWG 

 
61.700 

 
đ/m 

 
2 pair x 24 AWG 

 
ĐẶT HÀNG 

 
2 pair x 18 AWG 

 
45.400 

 
đ/m 

 
4 pair x 18 AWG 

 
57.000 

 
đ/m 

 
2 pair x 20 AWG 

 
38.200 

 
đ/m 

 
4 pair x 22 AWG 

 
26.100 

 
đ/m 

 
2 pair x 22 AWG 

 
32.800 

 
đ/m 

   
2 pair x 24 AWG 

 
24.000 

 
đ/m 

   
4 pair x 18 AWG 

 
72.700 

 
đ/m 

   

4 pair x 22 AWG 
 

50.600 
 

đ/m 
   

2 pair x 18 AWG + Mica 
 

ĐẶT HÀNG 
 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 

 

Trang 11 



BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 
 
 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI + CÁP CHỐNG CHÁY 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

SOLAR CABLE 

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

1 Core x 2.5 mm² ĐẶT HÀNG  

 

 

1 Core x 4.0 mm² 20.500 đ/m 

1 Core x 6.0 mm² 30.900 đ/m 

1 Core x 10 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 16 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 25 mm² ĐẶT HÀNG 

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable) 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 

2 core x 1.0mm² 19.000 đ/m   

2 core x 1.0mm² + AL + E 19.200 đ/m 

3 core x 1.0mm² + AL + E 26.400 đ/m 

4 core x 1.0mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

2 core x 1.5mm² 25.400 đ/m 

2 core x 1.5mm² + AL + E 25.900 đ/m 

3 core x 1.5mm² + AL + E 34.900 đ/m 

4 core x 1.5mm² + AL + E 44.700 đ/m 

2 core x 2.5mm² 37.000 đ/m 

2 core x 2.5mm² + AL + E 37.600 đ/m 

3 core x 2.5mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

4 core x 2.5mm² + AL + E ĐẶT HÀNG  

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable) 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 

2 core x 1.5mm² + AL + E 20.400 đ/m  

4 core x 1.5mm² + AL + E 37.000 đ/m 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT  * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 

 Trang 12  



BACH VIET INDUSTRY COMPANY LIMITED 
                            Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

 
 
 
 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI + CÁP CHỐNG CHÁY 
(Áp dụng ngày 13 tháng 06 năm 2022) 

 

SOLAR CABLE 

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

1 Core x 2.5 mm² ĐẶT HÀNG  

 

 

1 Core x 4.0 mm² 20.500 đ/m 

1 Core x 6.0 mm² 30.900 đ/m 

1 Core x 10 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 16 mm² ĐẶT HÀNG 

1 Core x 25 mm² ĐẶT HÀNG 

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable) 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 

2 core x 1.0mm² 19.000 đ/m   

2 core x 1.0mm² + AL + E 19.200 đ/m 

3 core x 1.0mm² + AL + E 26.400 đ/m 

4 core x 1.0mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

2 core x 1.5mm² 25.400 đ/m 

2 core x 1.5mm² + AL + E 25.900 đ/m 

3 core x 1.5mm² + AL + E 34.900 đ/m 

4 core x 1.5mm² + AL + E 44.700 đ/m 

2 core x 2.5mm² 37.000 đ/m 

2 core x 2.5mm² + AL + E 37.600 đ/m 

3 core x 2.5mm² + AL + E ĐẶT HÀNG 

4 core x 2.5mm² + AL + E ĐẶT HÀNG  

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable) 

Chống nhiễu phôi nhôm + E 

2 core x 1.5mm² + AL + E 20.400 đ/m  

4 core x 1.5mm² + AL + E 37.000 đ/m 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước 

Trang 12 


